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UNIT 11 – ELECTRONIC DEVICES

TEST 01

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from
the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Question 1: A. durable B. rubber C. number D. plumber

Đáp án: A

Giải thích:

A. durable / dj ə.rə.bəl/ˈ ʊ

B. rubber / r b.ər/ˈ ʌ

C. number / n m.bər/ˈ ʌ

D. plumber / pl m.ər/ˈ ʌ

Question 2: A. blocked B. connected C. hatred D. decided

Đáp án: A

Giải thích:

A. blocked /bl kt/ɒ

B. connected /kə nek.t d/ˈ ɪ

C. hatred / he .tr d/ˈ ɪ ɪ

D. decided /d sa .d d/ɪˈ ɪ ɪ

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in
the position of primary stress in each of the following questions. 

Question 3: A. assist B. virtual C. wireless D. touchscreen

Đáp án: A

Giải thích:

A. assist /ə s st/ (trọng âm âm tiết 2)ˈ ɪ

B. virtual / v .t u.əl/ (trọng âm âm tiết 1)ˈ ɜː ʃ

C. wireless / wa ə.ləs/ (trọng âm âm tiết 1)ˈ ɪ

D. touchscreen / t t .skri n/ (trọng âm âm tiết 1)ˈ ʌ ʃ ː

Question 4: A. education B. amusement C. electronic D. entertainment

Đáp án: B

Giải thích:

A. education / ed .u ke . ən/ (trọng âm âm tiết 3)ˌ ʒ ˈ ɪ ʃ

B. amusement /ə mju z.mənt/ (trọng âm âm tiết 2)ˈ ː

C. electronic / lek tr n. k/ (trọng âm âm tiết 3)ɪˌ ˈ ɒ ɪ
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D. entertainment / en.tə te n.mənt/ (trọng âm âm tiết 3)ˌ ˈ ɪ

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions. 

Question 5: Elon Musk’s SpaceX sent NASA astronauts _________orbit on May 30 2020.

A. To B. into C. around D. to

Đáp án: B

Giải thích: “Into orbit” (vào quỹ đạo) là cụm từ cố định chỉ việc đưa vào quỹ đạo. Các từ khác không hợp 
nghĩa.

Dịch nghĩa: SpaceX của Elon Musk đã đưa các phi hành gia NASA vào quỹ đạo vào ngày 30 tháng 5 năm 
2020.

Question 6: The laptop’s lightweight and compact design makes it highly _______for travel

A. Portable B. wireless C. virtual D. durable

Đáp án: A

Giải thích: “Portable” (dễ mang theo) phù hợp với thiết kế nhẹ và nhỏ gọn cho việc du lịch.

Dịch nghĩa: Thiết kế nhẹ và nhỏ gọn của laptop khiến nó rất dễ mang theo khi du lịch.

Question 7: Her phone, ______ she lost on the bus yesterday, had all her contacts on it.

A. Whose B. that C. which D. X

Đáp án: C

Giải thích: “Which” là đại từ quan hệ thay cho “phone” trong mệnh đề quan hệ không hạn định.

Dịch nghĩa: Điện thoại của cô ấy, mà cô ấy mất trên xe buýt hôm qua, chứa tất cả danh bạ của cô ấy.

Question 8: Her teacher suggested her _________  more excercises to improve her English.

A. Practice B. practicing C. should practice D. to practice

Đáp án: C

Giải thích: “Suggested that she should practice” là cấu trúc đúng.

Dịch nghĩa: Giáo viên gợi ý cô ấy nên luyện tập thêm.

Question 9: I advise you _______ money for the rainy days. 

A. To save B. saving C. save D. should save

Đáp án: A

Giải thích: “Advise + O + to V” là cấu trúc đúng.

Dịch nghĩa: Tôi khuyên bạn nên tiết kiệm tiền cho những ngày khó khăn.

Question 10: “Have a nice weekend!” – “_____________”

A. I hope so C. What about you?
B. The same to you! D. It’s very kind of you

Đáp án: B
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Giải thích: “The same to you!” là phản hồi lịch sự cho lời chúc cuối tuần vui vẻ.

Dịch nghĩa: “Chúc cuối tuần vui vẻ!” – “Bạn cũng vậy!”

Question 11: The doctor _______ John to give up smoking because it harms to his health.

A. Recommended B. talked C. advised D. suggested

Đáp án: C

Giải thích: “Advise + O + to V” là cấu trúc đúng cho lời khuyên.

Dịch nghĩa: Bác sĩ khuyên John bỏ hút thuốc vì nó hại cho sức khỏe.

Question 12: If I need a replacement part for a machine or device, I can use my _____ to create a new one
that is a perfect fit. 

A. Plastic machine B. smartwatch C. 3D printer D. copper

Đáp án: C

Giải thích: “3D printer” (máy in 3D) dùng để tạo bộ phận thay thế.

Dịch nghĩa: Nếu cần bộ phận thay thế cho máy móc, tôi có thể dùng máy in 3D để tạo cái mới vừa khít.

Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16. 

WRITTERS WANTED

Wowee Magazine is (13) _____ writers for its website. Pay is based (14) _____ the number of people who 
read your articles. You may also receive (15) _____ free tickets and products to test. This is a great 
opportunity to get (16) _____ work experience.

We want people wo are:

 Chatty
 Interesting
 Passionate
 Skilled

Contact us at info@wowee.com

Question 13: A. looking up B. looking on C. looking for D. looking at

Đáp án: C

Giải thích: “Looking for” (tìm kiếm) phù hợp với việc tuyển viết viên.

Question 14: A. on B. at C. for D. in

Đáp án: A

Giải thích: “Based on” (dựa trên) phù hợp với lương dựa trên số người đọc.

Question 15: A. a B. an C. the D. X

Đáp án: D
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Giải thích: “Free tickets” không cần mạo từ vì là danh từ không đếm được ở dạng chung.

Question 16: A. valuable B. valuably C. valuated D. valuation

Đáp án: A

Giải thích: “Valuable” (quý giá) là tính từ phù hợp với “work experience”.

Tạm dịch bài đọc

TUYỂN VIẾT VIÊN Tạp chí Wowee đang tìm kiếm viết viên cho website. Lương dựa trên số người đọc bài
viết của bạn. Bạn cũng có thể nhận vé miễn phí và sản phẩm để thử. Đây là cơ hội tuyệt vời để có kinh
nghiệm làm việc quý giá. Chúng tôi muốn những người: - Thân thiện - Thú vị - Đam mê - Kỹ năng Liên hệ
chúng tôi tại info@wowee.com

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions 17. 

a. More than 300 students attended the fair and enjoyed Vietnamese dishes, songs and games.
b. In my view, the day was a great success. All the attendees felt happy
c. There were 30 stalls where various activities were offered
d. Yesterday, our school organized the Spring Fiar in the playground. 
e. However, it would be better if we could make Banh Chung during the night.
A. d-a-c-b-e B. d-b-a-c-e C.b-d-a-e-c D. b-c-d-e-a

Đáp án: A

Giải thích:

d: Mở đầu với việc tổ chức hội chợ.

a: Số lượng học sinh tham gia.

c: Số lượng quầy hàng.

b: Đánh giá thành công.

e: Gợi ý cải thiện.

Dịch nghĩa: Hôm qua, trường chúng tôi tổ chức Hội chợ Xuân ở sân chơi. Hơn 300 học sinh tham gia và 
thưởng thức món ăn Việt, bài hát và trò chơi. Có 30 quầy hàng nơi các hoạt động khác nhau được tổ chức. 
Theo tôi, ngày hôm đó là thành công lớn. Tất cả người tham gia đều vui vẻ. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu chúng 
tôi có thể làm bánh chưng vào ban đêm.

Question 18. Choose the sentence that most appropriately ends the text (in question 17)

A. We were all looking forward to another Fair that will be held next month.
B. At the end of the fair, it rained and the Fair was postponed.
C. The playground was full of people
D. Although there were lots of fun, I lost my keys when wondering the stalls.

Đáp án: A

Giải thích: Câu A kết thúc tích cực với mong đợi hội chợ tiếp theo, phù hợp với ngữ cảnh. Các câu khác tiêu
cực hoặc không hợp.

Dịch nghĩa: Chúng tôi đều mong chờ một hội chợ khác sẽ được tổ chức tháng tới.
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Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct 
option that best fits each numbered blank from 19 to 24.

SMART REFRIGERATOR

A smart refrigerator (19) _________________ advanced technologies and internet connectivity to the basic
functions of a fridge. It does more than just keep your food fresh. It also includes many innovative (20)
_________________ to make home and kitchen life easier and more efficient.

One  key  functionality  that  smart  refrigerators  have  is  monitoring  your  food  supply.  Imagine  (21)
_________________ in the morning and receiving a (22) _________________ that you’re running low on
milk. Then, you open the smart fridge app and add milk to your shopping list or have it delivered later that
day.

Smart refrigerators can also learn your preferences and habits over time. By analyzing the data it collects — 
such as the types of food you (23) _________________ store and consume — your smart refrigerator can 
assemble custom-made shopping recommendations or even suggest recipes based (24) _________________ 
the ingredients you have on hand.

Question 19: A. replaces B. collaborates C. combines D. prolongs

Đáp án: C

Giải thích: “Combines” (kết hợp) phù hợp với việc tích hợp công nghệ tiên tiến vào tủ lạnh.

Dịch nghĩa: Tủ lạnh thông minh kết hợp công nghệ tiên tiến và kết nối internet...

Question 20: A. features B. leaflets C. cases D. desktops

Đáp án: A

Giải thích: “Features” (tính năng) phù hợp với các chức năng sáng tạo.

Dịch nghĩa: ...bao gồm nhiều tính năng sáng tạo...

Question 21: A. blocking out B. logging out C. waking up D. picking up

Đáp án: C

Giải thích: “Waking up” (thức dậy) phù hợp với ngữ cảnh buổi sáng.

Dịch nghĩa: Hãy tưởng tượng thức dậy vào buổi sáng...

Question 22: A. text B. diagram C. new’s D. notification

Đáp án: D

Giải thích: “Notification” (thông báo) phù hợp với việc nhận cảnh báo về thiếu sữa.

Dịch nghĩa: ...nhận thông báo rằng bạn sắp hết sữa.

Question 23: A. frequently B. effectively C. privately D. directly

Đáp án: A

Giải thích: “Frequently” (thường xuyên) phù hợp với việc lưu trữ và tiêu thụ thực phẩm.

Dịch nghĩa: ...các loại thực phẩm bạn thường lưu trữ và tiêu thụ...

Question 24: A. with B. on C. in D. at

Đáp án: B
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Giải thích: “Based on” (dựa trên) phù hợp với gợi ý công thức dựa trên nguyên liệu.

Dịch nghĩa: ...gợi ý công thức dựa trên nguyên liệu bạn có.

Tạm dịch bài đọc

TỦ LẠNH THÔNG MINH

Tủ lạnh thông minh kết hợp công nghệ tiên tiến và kết nối internet vào chức năng cơ bản của tủ lạnh. Nó làm
nhiều hơn việc giữ thức ăn tươi. Nó cũng bao gồm nhiều tính năng sáng tạo để làm cuộc sống gia đình và
bếp núc dễ dàng và hiệu quả hơn. Một chức năng chính là giám sát nguồn thức ăn. Hãy tưởng tượng thức
dậy buổi sáng và nhận thông báo bạn sắp hết sữa. Sau đó, bạn mở app tủ lạnh thông minh và thêm sữa vào
danh sách mua sắm hoặc giao sau. Tủ lạnh thông minh cũng học sở thích và thói quen theo thời gian. Bằng
cách phân tích dữ liệu thu thập - như loại thực phẩm bạn thường lưu trữ và tiêu thụ - tủ lạnh thông minh có
thể tổng hợp khuyến nghị mua sắm tùy chỉnh hoặc gợi ý công thức dựa trên nguyên liệu bạn có.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions. 

Question 25: “Are you going to buy a new e-reader next month?”

A. Andy asked me whether was I going to buy a new e-reader the following month.
B. Andy asked me whether was I going to buy a new e-reader the following month?
C. Andy asked me whether I was going to buy a new e-reader next month
D. Andy asked me whether I was going to buy a new e-reader the following month.

Đáp án: D

Giải thích: Câu hỏi gián tiếp với “whether” và lùi thì, “next month” thành “the following month”.

Dịch nghĩa: Andy hỏi tôi liệu tôi có định mua máy đọc sách điện tử mới tháng sau không.

Question 26: This high-end tablet was too expensive for me to buy. 

A. I didn’t have enough money to buy this high-end tablet. 
B. I didn’t have enough money for buying this high-end tablet
C. I have too much money to buy this high-end tablet. 
D. I have too many money to buy this high-end tablet. 

Đáp án: A

Giải thích: “Too expensive for me to buy” tương đương với “didn’t have enough money to buy”.

Dịch nghĩa: Tôi không có đủ tiền để mua máy tính bảng cao cấp này.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given
cues in each of the following questions.

Question 27: renewable energy/ gain/ popularity/ fossil fuels/ still/ dominate/ global energy use.

A. Renewable energy is gaining popularity because fossil fuels still dominate global energy use. 

B. When renewable energy is gaining popularity, fossil fuels will dominate global energy use. 

C. Renewable energy will gain popularity if fossil fuels still dominate global energy use.
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D. Although renewable energy is gaining popularity, fossil fuels still dominate global energy use.

Đáp án: D

Giải thích: “Although” chỉ sự tương phản giữa năng lượng tái tạo đang phổ biến nhưng nhiên liệu hóa thạch 
vẫn thống trị.

Dịch nghĩa: Mặc dù năng lượng tái tạo đang phổ biến, nhiên liệu hóa thạch vẫn thống trị sử dụng năng lượng
toàn cầu.

Question 28: So far/ three companies/ deny/ application/ the position/ software developer.

A. So far three companies denied my application for the position as software developer. 

B. So far three companies denied my application to the position of software developer. 

C. So far three companies have denied my application for the position of software developer. 

D. So far three companies have denied my application to the position as software developer.

Đáp án: C

Giải thích: “Have denied” (hiện tại hoàn thành) phù hợp với “so far”, “for the position of”.

Dịch nghĩa: Đến nay ba công ty đã từ chối đơn ứng tuyển vị trí lập trình viên phần mềm của tôi.

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the following questions. 

Question 29: What does the sign say?

A. Anyone can park here without any restrictions
B. Only customers are allowed to park in these spaces
C. Parking is not allowed in this area at all
D. There are no rules for parking; it is open for everyone

Đáp án: B

Giải thích:

Biển báo “Customer Only” chỉ chỗ đỗ dành cho khách hàng.

Dịch nghĩa: Chỉ khách hàng được phép đỗ ở những chỗ này.

Question 30: What does the notice say?

A. There is no need to be careful on the floor. 
B. The floor is wet, stand still and avoid moving
C. The floor is always wet and slippery
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D. The floor is wet, walk carefully to avoid slipping

Đáp án: D

Giải thích: Thông báo “The floor is wet” cảnh báo sàn ướt, đi cẩn thận để tránh trượt.

Dịch nghĩa: Sàn ướt, đi cẩn thận để tránh trượt.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions from 31 to 36. 

In this day and age, it’s inevitable that your kid will need a cell phone at some point. Buying a phone
for your kid is a big decision. Not only is it a financial investment, but you also need to consider Internet
safety and how kids can use electronics in a healthy way. “Today’s paretns are both blessed and cursed by
technology options made available to their  children,’’ says Titania Jordan,  the chief  parenting officer  of
parental-control app Bark. “While the ability to locate and communicate with your children in real-time is
incredible, the ability of others to do so can be frightening and dangerous.”

When considering which cell phone to buy for your child, consider their age, the intended users of the
phone, and the parental control options. If your teen juda m st started driving, a smartphone with a built in
GPS and full calling abilities in case of emergency may be a good bet. For a younger kid, a simple phone
with no internet access that lets them text their parents may be all they need. You may even decide they don’t
need a phone quite yet but can instead use a smart watch to text you and make short phone calls with
approved contacts. To find the best cell phones for kids, we surveyed nearly 500 parents to learn about the
phones they have bought for their own kids, as well as how their families navigate technology use. We also
spoke to the Internet safety experts that specialize in kids’ safe use of phones. Additionally, we reviewed
guidance from the American Academy of Pediatrics (AAP) regarding when to give your child a cell phone.

Question 31: What is the main idea of the passage?

A. The pros and cons of children using cell phones
B. How to choose the best cell phone for your child
C. The importance of Internet safety for kids
D. The role of parental-control apps in protecting children 

Đáp án: B

Giải thích: Bài đọc thảo luận về việc chọn điện thoại cho trẻ, xem xét tuổi tác, an toàn, và các lựa chọn

Question 32: What should parents consider when buying a smartphone for their kids?

A. Its material B. the child’s age C. its contact list D. its GPS

Đáp án: B

Giải thích: Dẫn chứng: “consider their age, the intended users of the phone, and the parental control 
options.”

Question 33: What does Titania Jordan suggest?

A. Technology is just another burden for parents
B. Parents should spend more time communicating to their children 
C. Parents should beware of strangers using technology to locate their children
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D. Children should only be allowed to use phone to text their parents

Đáp án: C

Giải thích: Dẫn chứng: “the ability of others to do so can be frightening and dangerous.”

Question 34: These methods have been used to figure out the right cell phone for kids EXCEPT

A. Internet safety experts C. guidance from AAP
B. Survey of parents’ view D. cell phone companies

Đáp án: D

Giải thích: Không đề cập đến công ty điện thoại, chỉ khảo sát cha mẹ, chuyên gia, AAP

Question 35: The underlined phrase “in this day and age” is CLOSEST in meaning to _____. 

A. In the modern world B. in the past C. in due course D. recently

Đáp án: A

Giải thích: “In this day and age” (ngày nay) đồng nghĩa với “in the modern world”.

Question 36: The underlined phrase “incredible” is OPPOSITE in meaning to ________.

A. Unbelievable B. untrusted C. believable D. implausible

Đáp án: C

Giải thích: “Incredible” (không thể tin được, tuyệt vời) trái nghĩa với “believable” (có thể tin).

Tạm dịch bài đọc

Trong thời đại ngày nay, việc con bạn cần điện thoại di động là không tránh khỏi. Mua điện thoại cho con là
quyết định lớn. Không chỉ đầu tư tài chính, bạn còn cần xem xét an toàn internet và cách trẻ sử dụng thiết bị
lành mạnh. “Cha mẹ hôm nay vừa được ban phước vừa bị nguyền rủa bởi lựa chọn công nghệ cho con,”
Titania Jordan nói. “Khả năng định vị và liên lạc với con thời gian thực là tuyệt vời, nhưng khả năng người
khác làm vậy có thể đáng sợ và nguy hiểm.” Khi xem xét mua điện thoại nào cho con, hãy nghĩ đến tuổi, mục
đích sử dụng, và lựa chọn kiểm soát phụ huynh. Nếu teen mới lái xe, smartphone với GPS và gọi khẩn cấp có
thể tốt. Với trẻ nhỏ, điện thoại đơn giản không internet chỉ nhắn tin cho cha mẹ là đủ. Bạn có thể quyết định
chúng chưa cần điện thoại mà dùng đồng hồ thông minh để nhắn tin và gọi ngắn với danh bạ phê duyệt. Để
tìm điện thoại tốt nhất cho trẻ, chúng tôi khảo sát gần 500 cha mẹ về điện thoại họ mua cho con, cũng như
cách gia đình sử dụng công nghệ. Chúng tôi cũng nói chuyện với chuyên gia an toàn internet chuyên về sử
dụng an toàn điện thoại cho trẻ. Ngoài ra, chúng tôi xem hướng dẫn từ Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP) về khi
nào cho con điện thoại.

Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B,
C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from
37 to 40. 

One of the greatest advances in modern technology has been the invention of computers. They are 
already widely used in industry and in universities and the time may come when it will be common for every 
people to use them as well. (37) ____. They can solve the most complex mathematical problem and put 
thousands of unrelated facts to order. (38) _____.

It is a mistake to believe that these machines could “think”. These is no possibility that human beings 
will be controlled by machines. (39) ____, they need detailed instructions from human beings in order to be 
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able to operate. They can never, as it were, lead independent lives or rule the world by making decisions of 
their own. (40) _____and there is no limit to the ways they can be used to improve our lives.

A – Computers are the most efficient servants man has ever had

B – Computers are capable of doing extremely complicated work in all kinds of learning.

C – Though computers are capable of learning from their mistakes and improving on their performance

D – Because they work accurately and at high speeds they save research workers years of hard work.

Question 37: A Question 38: D Question 39: C Question 40: B

Câu 37:

Đáp án B

Giải thích: Giới thiệu khả năng của máy tính.

Câu 38:

Đáp án D

Giải thích: Giải thích lợi ích tốc độ.

Câu 39:

Đáp án: C
Giải thích : Mặc dù máy tính học hỏi từ lỗi

Câu 40:

Đáp án A
Giải thích: Máy tính là người hầu hiệu quả nhất

Tạm dịch bài đọc

Một trong những tiến bộ lớn nhất của công nghệ hiện đại là phát minh máy tính. Chúng đã được sử dụng
rộng rãi trong công nghiệp và đại học và thời gian có thể đến khi mọi người đều dùng chúng. Máy tính có
khả năng làm công việc phức tạp trong mọi lĩnh vực học hỏi. Chúng có thể giải toán phức tạp và sắp xếp
hàng ngàn sự kiện không liên quan. Vì chúng làm việc chính xác và tốc độ cao, chúng tiết kiệm cho nhà
nghiên cứu hàng năm lao động vất vả. Sai lầm khi tin rằng máy móc này có thể “nghĩ”. Không có khả năng
con người bị máy móc kiểm soát. Mặc dù máy tính có khả năng học từ lỗi và cải thiện hiệu suất, chúng cần
hướng dẫn chi tiết từ con người để hoạt động. Chúng không thể dẫn dắt cuộc sống độc lập hoặc cai trị thế
giới bằng quyết định của riêng mình. Máy tính là người hầu hiệu quả nhất mà con người từng có và không
có giới hạn cho cách chúng có thể dùng để cải thiện cuộc sống chúng ta.
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UNIT 11

TEST 02

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from
the other three in pronunciation in each of the following questions. 

Question 1: A. electronic B. copper C. camcorder D. privacy

Đáp án: D

Giải thích:

A. electronic / lek tr n. k/ɪˌ ˈ ɒ ɪ

B. copper / k p.ər/ˈ ɒ

C. camcorder / kæm k .dər/ˈ ˌ ɔː

D. privacy / pr v.ə.si/ˈ ɪ

Question 2: A. relaxation B. assemble C. self-portrait D. flexibility

Đáp án: A

Giải thích:

A. relaxation / ri .læk se . ən/ˌ ː ˈ ɪ ʃ

B. assemble /ə sem.bəl/ˈ

C. self-portrait / self p .tr t/ˌ ˈ ɔː ɪ

D. flexibility / flek.sə b l.ə.ti/ˌ ˈ ɪ

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in
the position of primary stress in each of the following questions. 

Question 3: A. digital B. robotic C. industry D. camcorder

Đáp án: B

Giải thích:

A. digital / d d . .təl/ (1)ˈ ɪ ʒ ɪ

B. robotic /rə b t. k/ (2)ʊˈ ɒ ɪ

C. industry / n.də.stri/ (1)ˈɪ

D. camcorder / kæm k .dər/ (1)ˈ ˌ ɔː

Question 4: A. transformation B. education C. conversation D. connection

Đáp án: D

Giải thích:

A. transformation / træns.fə me . ən/ (3)ˌ ˈ ɪ ʃ

B. education / ed .u ke . ən/ (3)ˌ ʒ ˈ ɪ ʃ

C. conversation / k n.və se . ən/ (3)ˌ ɒ ˈ ɪ ʃ

D. connection /kə nek. ən/ (2)ˈ ʃ
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Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions. 

Question 5: Digital cameras allow amateur photographers ____ high-quality images easily.

A. Taking B. take C. should take D. to take

Đáp án: D

Giải thích: “Allow + O + to V” là cấu trúc đúng.

Dịch nghĩa: Máy ảnh kỹ thuật số cho phép nhiếp ảnh nghiệp dư chụp hình chất lượng cao dễ dàng.

Question 6: The shop assistant suggested that I ____ a portable charger for my new phone.

A. Bought B. would buy C. should buy D. buying

Đáp án: C

Giải thích: “Suggested that I should buy” là cấu trúc đúng.

Dịch nghĩa: Nhân viên gợi ý rằng tôi nên mua sạc dự phòng cho điện thoại mới.

Question 7: What about _______ wireless headphones or earbuds to listen to music?

A. Getting B. get C. do you get D. to get

Đáp án: A

Giải thích: “What about + V-ing” là cấu trúc gợi ý.

Dịch nghĩa: Thế còn mua tai nghe không dây hoặc earbuds để nghe nhạc thì sao?

Question 8: The doctor advised _______  away from fast food and drinks.

A. To stay B. staying C. you should D. to staying

Đáp án: B

Giải thích: “Advise + V-ing” cho lời khuyên chung.

Dịch nghĩa: Bác sĩ khuyên tránh xa đồ ăn nhanh và đồ uống.

Question 9:  I’m not sure whether ___ a robotic vacuum cleaner, so Mira recommended _____hers for a
night. 

A. I purchase – I lend C. purchasing – lending
B. To purchase – lending D. to purchase – to lend

Đáp án: B

Giải thích: “Whether to purchase” (liệu có mua), “recommend lending”.

Dịch nghĩa: Tôi không chắc liệu có mua máy hút bụi robot không, nên Mira khuyến nghị mượn của cô 
ấy một đêm.

Question 10: Smartwatches are often used ____ tracking fitness activities and receiving notifications.

A. For B. to C. at D. in

Đáp án: A

Giải thích: “Used for + V-ing” chỉ mục đích.
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Dịch nghĩa: Đồng hồ thông minh thường dùng để theo dõi hoạt động thể dục và nhận thông báo.

Question 11: Teacher: “ Digital technology can be the teacher of the future.”

Students: “ _________It can support the learning process but cannot replace the role of the teacher.”

A. I don’t think so B. Not at all C. Sure D. No worries

Đáp án: A

Giải thích: “I don’t think so” thể hiện bất đồng.

Dịch nghĩa: Giáo viên: “Công nghệ kỹ thuật số có thể là giáo viên tương lai.” Học sinh: “Em không nghĩ 
vậy. Nó có thể hỗ trợ nhưng không thay thế giáo viên.”

Question 12: While the man _____ in the park, his smartwatch ________an incoming call.

A. Was jogging/ was notifying B. jogged/ notified
C. Jogged/ was notified D. was jogging/ notified

Đáp án: D

Giải thích: Quá khứ tiếp diễn (was jogging) và quá khứ đơn (notified) cho hành động gián đoạn.

Dịch nghĩa: Trong khi người đàn ông đang chạy bộ trong công viên, đồng hồ thông minh của anh ấy thông 
báo cuộc gọi đến.

Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16. 

BENEFIT

Qualified staff can sign official contracts without the probationary period mentioned above.

Friendly, dynamic (13)__ _____environment, fast promotion.

Salary range: from 7,000,000 to 8,000,000 VND

(14) ____ salary by working (15) _______ and full commitment to the regime for employees according 
(16) ____ the current law.

Stay on Saturday, Sunday and public holidays.

Question 13: A. work B. worked C. worker D. working

Đáp án: D

Giải thích: “Working environment” (môi trường làm việc).

Dịch nghĩa: Môi trường làm việc thân thiện, năng động...

Question 14: A. having increased B. increasing C. increased D. had increased

Đáp án: C

Giải thích: “Increased salary” (lương tăng).

Dịch nghĩa: Lương tăng bởi làm việc hiệu quả...

Question 15: A. effectiveness B. efficiency C. attention D. advancement
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Đáp án: B

Giải thích: “Efficiency” (hiệu quả) phù hợp với làm việc.

Dịch nghĩa: ...làm việc hiệu quả...

Question 16: A. to B. on C. at D. from

Đáp án: A

Giải thích: “According to” (theo) phù hợp với luật hiện hành.

Dịch nghĩa: ...theo luật hiện hành.

Tạm dịch bài đọc

LỢI ÍCH

Nhân viên đủ điều kiện có thể ký hợp đồng chính thức mà không cần giai đoạn thử việc. Môi trường làm việc
thân thiện, năng động, thăng tiến nhanh. Mức lương: từ 7.000.000 đến 8.000.000 VND. Lương tăng bởi làm
việc hiệu quả và cam kết đầy đủ với chế độ cho nhân viên theo luật hiện hành. Nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật và
ngày lễ.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions 17. 

a. Various cultural exchanges help visitors know more about our country. 
b. First, promoting its culture and get to know other cultures. 
c. Greater educational opportunities abroad are now open to Vietnamese students
d. Viet Nam has gained three main benefits since it joined different international organizations.
e. Second, creating more educational opportunities for both Vietnamese and foreign students.
f. Our country has become one of the most popular destinations for foreign tourists in the region.
A. d-b-a-e-c-f B. d-b-a-e-f-c C. d-b-f-c-a-e D. d-f-b-a-e-c

Đáp án: B

Giải thích:

d: Mở đầu lợi ích.

b: Lợi ích 1 - thúc đẩy văn hóa.

a: Trao đổi văn hóa.

e: Lợi ích 2 - cơ hội giáo dục.

c: Cơ hội giáo dục nước ngoài.

f: Việt Nam trở thành điểm du lịch.

Dịch nghĩa: Việt Nam đã đạt ba lợi ích chính kể từ khi tham gia các tổ chức quốc tế. Đầu tiên, thúc đẩy văn 
hóa và biết đến văn hóa khác. Các trao đổi văn hóa giúp du khách biết thêm về đất nước chúng tôi. Thứ hai, 
tạo thêm cơ hội giáo dục cho học sinh Việt Nam và nước ngoài. Cơ hội giáo dục lớn hơn ở nước ngoài giờ 
mở cho học sinh Việt Nam. Đất nước chúng tôi trở thành một trong những điểm đến phổ biến cho du khách 
nước ngoài trong khu vực.

Question 18. Choose the sentence that most appropriately ends the text (in question 17)
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A. Finally, because of these benefits, our country should develop more and more tourism
B. Finally, increasing both local and international tours
C. Finally, tourism only brings advantages
D. Benefits of touring are enormous and outweigh drawbacks

Đáp án: B

Giải thích: Câu B kết thúc với lợi ích thứ ba - tăng tour địa phương và quốc tế, phù hợp ngữ cảnh.

Dịch nghĩa: Cuối cùng, tăng cả tour địa phương và quốc tế.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct 
option that best fits each numbered blank from 19 to 24.

The Internet has truly transformed how students do their homework. (19) ____ homework today still means
spending time in the library, it’s for a different reason. Rather than using books for research, students today
are (20) ___ to the internet to download enormous amounts of data available online.

In the past, students were limited to their school’s (21) ____ of books. In many cases, they got to the
school library and found out that someone had already (22) ____ the books they needed.

Nowadays,  such inconvenience can be avoided since the Internet  never  runs out  of  information.
Students, however, do have to (23) ____ sure that the information they find online is true. Teachers have also
benefited from the homework which is done on the Internet. They do not need to carry students’ papers
around with them any more. This is because online (24) ____ allow students to electronically upload their
homework for their teachers to read and mark. Of course, this also means that students can no longer use the
excuse that the dog ate their homework!

Question 19: A. but B. for C. while D. because

Đáp án: C

Giải thích: “While” (mặc dù) chỉ sự tương phản.

Dịch nghĩa: Mặc dù bài tập vẫn nghĩa là dành thời gian ở thư viện..

Question 20: A. connecting B. linking C. searching D. looking

Đáp án: A

Giải thích: “Connecting to the internet” (kết nối internet).

Dịch nghĩa: ...học sinh ngày nay kết nối internet để tải dữ liệu lớn.

Question 21: A. select B. selective C. selectively D. selection

Đáp án: D

Giải thích: “Selection of books” (sự lựa chọn sách).

Dịch nghĩa: ...giới hạn bởi sự lựa chọn sách của trường.

Question 22: A. take B. taken C. took d. been taken

Đáp án: B

Giải thích: “Had already taken” (đã lấy).

Dịch nghĩa: ...ai đó đã lấy sách họ cần.
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Question 23: A. do B. get C. make D. come

Đáp án: C

Giải thích: “Make sure” (đảm bảo).

Dịch nghĩa: ...đảm bảo thông tin trực tuyến là đúng.

Question 24: A. materials B. systems C. structures D. sources

Đáp án: B

Giải thích: “Online systems” (hệ thống trực tuyến).

Dịch nghĩa: ...hệ thống trực tuyến cho phép học sinh tải bài tập điện tử.

Tạm dịch bài đọc

Internet đã thực sự thay đổi cách học sinh làm bài tập. Mặc dù bài tập hôm nay vẫn nghĩa là dành thời gian
ở thư viện, nhưng vì lý do khác. Thay vì dùng sách để nghiên cứu, học sinh ngày nay kết nối internet để tải
lượng dữ liệu lớn có sẵn trực tuyến. Trong quá khứ, học sinh giới hạn bởi sự lựa chọn sách của trường.
Trong nhiều trường hợp, họ đến thư viện và phát hiện ai đó đã lấy sách họ cần. Ngày nay, sự bất tiện như vậy
có thể tránh vì Internet không bao giờ hết thông tin. Tuy nhiên, học sinh phải đảm bảo thông tin tìm trực
tuyến là đúng. Giáo viên cũng lợi ích từ bài tập làm trên Internet. Họ không cần mang giấy tờ học sinh nữa.
Vì hệ thống trực tuyến cho phép học sinh tải bài tập điện tử để giáo viên đọc và chấm. Tất nhiên, điều này
cũng nghĩa là học sinh không thể dùng lý do chó ăn bài tập nữa!

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions. 

Question 25: “You should buy devices from popular stores to ensure the quality.”

A. Experts recommend me shoud buy devices from popular stores to ensure the quality
B. Experts recommend buying devices from popular stores to ensure the quality
C. Experts recommend to buy devices from popular stores to ensure the quality
D. Experts recommend you buying devices from popular stores to ensure the quality

Đáp án: B

Giải thích: “Recommend + V-ing” cho lời khuyên chung.

Dịch nghĩa: Chuyên gia khuyến nghị mua thiết bị từ cửa hàng phổ biến để đảm bảo chất lượng.

Question 26: What a shame! My laptop doesn’t have enough storage space for my files.

A. I wish my laptop has more storage space for my files
B. I wish my laptop had more storage space for my files
C. I wish that my laptop will have enough storage space for my files
D. I wish my laptop didn’t have enough storage space for my files. 

Đáp án: B

Giải thích: “Wish + had” cho điều ước hiện tại.

Dịch nghĩa: Tôi ước laptop của tôi có thêm dung lượng lưu trữ cho file.
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Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given
cues in each of the following questions.

Question 27: It/ stressful job/ many employees/ leave/ one year.

A. It is so stressful job that many employees leave after one year.

B. It was such stressful job which many employees left before one year.

C. It is so stressful job which many employees leave before one year.

D. It was such a stressful job that many employees left after one year.

Đáp án: D

Giải thích: “Such a stressful job that” chỉ kết quả.

Dịch nghĩa: Đó là công việc căng thẳng đến nỗi nhiều nhân viên rời đi sau một năm.

Question 28: My grandma/ ask/I/ know/ use/ that/ vacuum cleaner.

A. My grandma asked whether I knew how to use that vacuum cleaner.

B. My grandma asked if I know how to use that vacuum cleaner.

C. My grandma is asking do I know using that vacuum cleaner.

D. My grandma is asking that I know using that vacuum cleaner.

Đáp án: A

Giải thích: Câu hỏi gián tiếp với “whether + to V”.

Dịch nghĩa: Bà tôi hỏi liệu tôi có biết cách dùng máy hút bụi đó không.

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the
correct answer to each of the following questions. 

Question 29: What does the sign say?

A. This area is safe with no electrical problems or dangers.
B. There is high voltage electricity in this area; be very careful
C. All electrical equipment is turned off and not working
D. The voltage here is low and it is safe to touch the equipment

Đáp án: B

Giải thích: Biển báo “High Voltage” cảnh báo điện cao áp, cẩn thận.

Dịch nghĩa: Có điện cao áp ở khu vực này; hãy rất cẩn thận.

Question 30: What does the notice say?

A. Everything you need is covered here if you are a customer
B. The help desk is closed and not in use
C. You can get help here for any questions or problems
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D. The help desk is only for staff

Đáp án: C

Giải thích: “Help Desk” là nơi hỗ trợ cho câu hỏi hoặc vấn đề.

Dịch nghĩa: Bạn có thể nhận giúp đỡ ở đây cho bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào.

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions from 31 to 36. 

ROBOT TEACHERS

If you think of the jobs that robots could never do, you probably put doctors and teachers at the top of
the list. However, in some cases robots already perform better than doctors at diagnosing illness. Also, some
patients might feel more comfortable sharing personal information with a machine than with a person. Could
there be a place for robots in education after all?

British education expert Anthony Seldon thinks so. He predicts by 2027 robots will do the main job of
transferring information and teachers  will  be  like  assistants.  Intelligent  robots  will  read students’ faces,
movements and maybe even brain signals. Then they will adapt the information to each student. It’s not a
popular opinion and it’s  unlikely robots  will  ever  have empathy and the ability  to  really  connect  with
humans like another human can.

Teachers all over the world are leaving because it is a difficult job and they feel overworked. Perhaps
the question is not ‘Will robots replace teachers?’ but ‘How can robots help teachers?’ Office workers can use
software to do things like organise and answer emails,  arrange meetings and update calendars.  Teachers
waste a lot of time doing non-teaching work, including more than 11 hours a week marking homework. If
robots could cut the time teachers spend marking homework and writing reports, teachers would have more
time and energy for the parts of the job humans do best.

Question 31: What is the main idea of the passage?

A. The development of aritificial intelligence
B. The replacement of a teacher by computers
C. Robotics in the classroom
D. The work of the teacher in the futre

Đáp án: C

Giải thích: Bài đọc thảo luận về robot trong giáo dục, có thể hỗ trợ hoặc thay thế giáo viên.

Question 32: Anthony Seldon, a British education expert, claims that by 2027 ______________.

A. robots will mainly help teachers transfer information

B. the school curriculum will be adapted to individual learning styles 

C. robots will have the ability to really connect with humans 

D. robots will begin replacing teachers in the classroom

Đáp án: A

Giải thích: Dẫn chứng: “robots will do the main job of transferring information and teachers will be like 
assistants.”
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Question 33: According to the last paragraph, teachers ______________.

A. work harder than office workers 

B. have less help than office workers 

C. waste a lot of time marking homework

D. will only teach knowledge to students

Đáp án: C

Giải thích: Dẫn chứng: “waste a lot of time doing non-teaching work, including more than 11 hours a week 
marking homework.”

Question 34: Which of the following statements is NOT TRUE?

A. doctors and teachers seem as if they can be replaced by robots or computers 

B. machines sometimes can outperform doctors in disease diagnoses 

C. robots will probably never have human understanding of emotions 

D. overwork is one of the reasons teachers are leaving the profession

Đáp án: A

Giải thích: Bài đọc đặt câu hỏi liệu robot có thay thế bác sĩ và giáo viên không, nhưng không khẳng định 
chúng có thể bị thay thế.

Question 35: The word “ overworked” is CLOSEST in meaning to ____. 

A. Overloaded B. overweigh C. overnight D. exhilarating

Đáp án: A

Giải thích: “Overworked” (làm việc quá sức) đồng nghĩa với “overloaded”

Question 36: The word “popular” is OPPOSITE in meaning to ____. 

A. Well-known B. unknown C. possible D. famous

Đáp án: B

Giải thích: “Popular” (phổ biến) trái nghĩa với “unknown” (không biết đến).

Tạm dịch bài đọc

GIÁO VIÊN ROBOT Nếu bạn nghĩ về công việc robot không bao giờ làm, bạn có lẽ đặt bác sĩ và giáo viên ở
đầu danh sách. Tuy nhiên, trong một số trường hợp robot đã thực hiện tốt hơn bác sĩ trong chẩn đoán bệnh.
Ngoài ra, một số bệnh nhân có thể cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ thông tin cá nhân với máy móc hơn
với người. Có chỗ cho robot trong giáo dục không? Chuyên gia giáo dục Anh Anthony Seldon nghĩ vậy. Ông
dự đoán đến 2027 robot sẽ làm công việc chính chuyển thông tin và giáo viên sẽ như trợ lý. Robot thông
minh sẽ đọc khuôn mặt, chuyển động và có lẽ tín hiệu não của học sinh. Sau đó chúng sẽ điều chỉnh thông tin
cho từng học sinh. Đó không phải ý kiến phổ biến và không chắc robot sẽ có lòng đồng cảm và khả năng kết
nối thực sự với con người như con người khác. Giáo viên khắp thế giới đang rời đi vì công việc khó khăn và
họ cảm thấy làm việc quá sức. Có lẽ câu hỏi không phải ‘Robot có thay thế giáo viên không?’ mà ‘Robot có
thể giúp giáo viên như thế nào?’ Nhân viên văn phòng có thể dùng phần mềm để tổ chức và trả lời email, sắp
họp và cập nhật lịch. Giáo viên lãng phí nhiều thời gian làm việc không dạy, bao gồm hơn 11 giờ tuần chấm

Trang 19



GLOBAL SUCCESS 9 
HKII 2025

bài tập. Nếu robot có thể giảm thời gian giáo viên chấm bài tập và viết báo cáo, giáo viên sẽ có thêm thời
gian và năng lượng cho phần công việc con người làm tốt nhất.

Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B,
C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from
37 to 40. 

The  latest  smartphones  are  sleek,  slim,  and  offer  many  features  such  as  high-resolution  cameras,  fast
processors, (37) ______. They allow users to perform a wide range of tasks, including browsing the Internet,
sending emails, making video calls, playing games, and streaming videos.

In the future, smartphones are likely to become even more advanced, (38) _____, holographic displays, and
improved  battery  life.  (39)______.  Features  such  as  voice  recognition,  facial  recognition,  and  natural
language processing become more sophisticated. Smartphones will likely become even more integrated into
our lives, with the ability to control more of our daily activities, such as managing our homes, vehicles, and
health. (40) ______. It will be exciting to see what the future holds for electronic devices.

A - AI will play a significant role in the development of these devices

B – and artificial intelligence capabilities

C – The possibilities are endless

D – with features such as foldable screens

Question 37: B Question 38: D Question 39: A Question 40: C

Câu 37.

Đáp án: B

Giải thích: Câu này liệt kê thêm các tính năng của smartphone hiện đại như camera độ phân giải cao, bộ xử 
lý nhanh và khả năng trí tuệ nhân tạo, phù hợp nối tiếp sau mô tả thiết kế mỏng manh.

Câu 38.

Đáp án: D

Giải thích: Câu này mô tả các tính năng tương lai như màn hình gập, hiển thị holographic và pin cải thiện, 
phù hợp để mở rộng về sự tiến bộ của smartphone.

Câu 39.

Đáp án: A

Giải thích: Câu này nhấn mạnh vai trò của AI trong phát triển thiết bị, phù hợp nối tiếp sau các tính năng 
tương lai và dẫn vào sự tinh vi của nhận diện giọng nói, khuôn mặt.

Câu 40.

Đáp án: C

Giải thích: Câu này kết luận về vô tận khả năng, phù hợp làm câu chốt để thể hiện sự hứng thú với tương lai 
của thiết bị điện tử.
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Tạm dịch bài đọc

Smartphone mới nhất mỏng manh, mảnh mai, và cung cấp nhiều tính năng như camera độ phân giải cao, bộ
xử lý nhanh, và khả năng trí tuệ nhân tạo. Chúng cho phép người dùng thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm
duyệt Internet, gửi email, gọi video, chơi game, và stream video. Trong tương lai, smartphone có lẽ trở nên
tiên tiến hơn, với tính năng như màn hình gập, hiển thị holographic, và tuổi thọ pin cải thiện. AI sẽ đóng vai
trò quan trọng trong phát triển các thiết bị này. Các tính năng như nhận diện giọng nói, nhận diện khuôn
mặt, và xử lý ngôn ngữ tự nhiên trở nên tinh vi hơn. Smartphone có lẽ trở nên tích hợp hơn vào cuộc sống,
với khả năng kiểm soát nhiều hoạt động hàng ngày, như quản lý nhà, xe, và sức khỏe. Các khả năng là vô
tận. Sẽ thú vị khi thấy tương lai của thiết bị điện tử.
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